
Ngày 30/8/2025 Ngày 31/8/2025 Ngày 1/9/2025 Ngày 2/9/2025 Địa chỉ

1 AGG An Giang 1600010020 CHTT Châu Phú AGG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa ấp Vĩnh Lộc, TT Cái Dầu, Châu Phú, An Giang (gần UBND Châu Phú)

2 AGG An Giang 1600010021 CHTT Ba Chúc AGG Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Khóm An Hòa A, TT Ba Chúc, Tri Tôn, An Giang

3 AGG An Giang 1600010022 CHTT Chợ Mới AGG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 52 Nguyễn Hữu Cảnh, TT Chợ Mới, Chợ Mới, An Giang

4 AGG An Giang 1600010023 CHTT Châu Thành 1 AGG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 376-378 QL91, ấp Hoà Long 3, TT An Châu, huyện Châu Thành, An Giang

5 AGG An Giang 1600010024 CHTT Tân Châu AGG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 222 Tôn Đức Thắng, KLong Thạnh A, PLong Thạnh, TX Tân Châu, Tỉnh An Giang

6 AGG An Giang 1600010025 CHTT Phú Mỹ AGG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 66 Tôn Đức Thắng, Phú Mỹ, Phú Tân, An Giang

7 AGG An Giang 1600010026 CHTT Long Xuyên AGG AGG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 269B Nguyễn Thái Học, PMỹ Hòa, Long Xuyên, An Giang

8 AGG An Giang 1600010027 CHTT Tịnh Biên AGG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 404 đường Hữu Nghị, khóm Xuân Hòa, phường Tịnh Biên, TX Tịnh Biên, An Giang

9 AGG An Giang 1600010029 CHTT Thoại Sơn AGG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 118 Tôn Đức Thắng, ấp Bắc Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

10 AGG An Giang 1600010030 CHTT Nguyễn Bỉnh Khiêm AGG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 33 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P Vĩnh Thanh , Rạch Giá, Kiên Giang

11 AGG An Giang 1600010031 CHTT Hà Tiên AGG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 212 Mạc Thiên Tích, Bình San, TP Hà Tiên, Kiên Giang

12 AGG An Giang 1600010032 CHTT Tân Hiệp AGG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 1240 QL80, Khu phố A, Thị trấn Tân Hiệp, Tân Hiệp, Kiên Giang

13 AGG An Giang 1600010033 CHTT Châu Thành 2 AGG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 778 Khu phố Minh An, Minh Lương, Châu Thành

14 AGG An Giang 1600010034 CHTT Giồng Riềng AGG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 249B Hùng Vương KP6, Thị trấn Giồng Riềng, Kiên Giang

15 AGG An Giang 1600010035 CHTT Gò Quao AGG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 64 Đường 3/2, Khu phố Phước Trung 2, Thị trấn Gò Quao, Kiên Giang

16 AGG An Giang 1600010036 CHTT Dương Đông AGG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 143 Nguyễn Trung Trực, Thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang

17 AGG An Giang 1600010037 CHTT Lạc Hồng AGG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 54-55  Lạc Hồng, P Vĩnh Lạc, Rạch Giá, Kiên Giang

18 AGG An Giang 1600010039 CHTT Hòn Đất AGG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 65 Khu Phố Đường Hòn, Thị Trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

19 BNH Bắc Ninh 1600030014 CHTT Lạng Giang BNH Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Số 207 - Cần trạm - Phố Vôi - Thị Trấn Vôi - Lạng Giang

20 BNH Bắc Ninh 1600030015 CHTT Xương Giang BNH Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Lô 4 A - ĐHoàng Văn Thụ - PXương Giang - Bắc Giang

21 BNH Bắc Ninh 1600030016 CHTT Việt Yên BNH Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Khu đất ở và kinh doanh dịch vụ xã Hồng Thái, Thị Xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

22 BNH Bắc Ninh 1600030017 CHTT Hiệp Hòa BNH Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 80 - Trường Chinh (Đối diện CA Hiệp Hòa)- Thị Trấn Thắng - Hiệp Hòa

23 BNH Bắc Ninh 1600030018 CHTT Tiên Du BNH Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 100 Lý Thường Kiệt, TT Lim, Tiên Du, Bắc Ninh

24 BNH Bắc Ninh 1600030019 CHTT Yên Phong BNH Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Phố Thanh Gừng, Trung Nghĩa,Yên Phong, Bắc Ninh

25 BNH Bắc Ninh 1600030020 CHTT Tiền An BNH Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 387 Ngô Gia Tự, Tiền An, Bắc Ninh, Bắc Ninh

26 BNH Bắc Ninh 1600030022 CHTT Từ Sơn BNH Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 263 Phố Mới, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh

27 CBG Cao Bằng 1600050011 CHTT Đề Thám CBG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Lô 10, khu đô thị mới, phường Đề Thám, Cao Bằng

28 CBG Cao Bằng 1600050012 CHĐT Bảo Lạc CBG Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Số 067 tổ 2, TT Bảo Lạc, Bảo Lạc, Cao Bằng

29 CBG Cao Bằng 1600050013 CHTT Bảo Lâm CBG Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Khu 4 Thị trấn Pắc Miầu, Bảo Lâm, Cao Bằng

30 CBG Cao Bằng 1600050014 CHĐT Hà Quảng CBG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Tổ Xuân Lộc, TT Xuân Hòa, huyện Hà Quảng Cao Bằng

31 CBG Cao Bằng 1600050016 CHSiS Nguyên Bình CBG Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Tổ 3, TT Nguyên Bình, Nguyên Bình, Cao Bằng

32 CBG Cao Bằng 1600050018 CHSiS Hạ Lang CBG Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Phố Hạ Lang, TT Thanh Nhật, Hạ Lang, Cao Bằng

33 CBG Cao Bằng 1600050019 CHTT Thạch An CBG Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Nà Báng , TT Đông Khê, Thạch An, Cao Bằng

34 CMU Cà Mau 1600060009 CHTT Đông Hải CMU Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ ấp 3, TT Gành Hào, Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

35 CMU Cà Mau 1600060010 CHTT Trần Phú CMU Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 02, QL1A, Phường 7, Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

36 CMU Cà Mau 1600060013 CHTT Giá Rai CMU Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ số nhà 239 khóm 2 phường Hộ Phòng Giá Rai tỉnh Bạc Liêu

37 CMU Cà Mau 1600060015 CHTT Thới Bình CMU Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 73 Khóm 8 Thị Trấn Thới Bình, CM

38 CMU Cà Mau 1600060016 CHTT Tòa nhà Cà Mau CMU Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 298 Trần Hưng Đạo P5 TPCMU

39 CMU Cà Mau 1600060017 CHTT Cái Nước CMU Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Số 238 Quốc lộ 1 A Khóm 3 Thị trấn Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau

40 CMU Cà Mau 1600060018 CHTT Phú Tân CMU Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Khóm 2, TT Cái Đôi Vàm, Phú Tân, CM

41 CMU Cà Mau 1600060019 CHTT U Minh CMU Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Khóm 1, TT U Minh, U Minh Cà Mau

42 CMU Cà Mau 1600060020 CHTT Đầm Dơi CMU Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Đường Nguyễn Tạo,  Khóm 4, Thi Trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

43 CMU Cà Mau 1600060021 CHTT Ngọc Hiển CMU Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Khóm 1 TT Rạch Gốc, Ngọc Hiển, CM

44 CMU Cà Mau 1600060022 CHTT Năm Căn CMU Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Số 289 Nguyễn Tất Thành, Khóm 8, TT Năm Căn, CM

45 CMU Cà Mau 1600060023 CHTT Trần Văn Thời CMU Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Khóm 7 TT Trần Văn Thời, Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

46 CTO Cần Thơ 1600230008 CHTT Thới Lai CTO Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 476 ấp Thới Thuận B, TTThới Lai, H Thới Lai, TPCT

47 CTO Cần Thơ 1600230009 CHTT Thốt Nốt CTO Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 478 QL91, P Thốt Nốt, Q Thốt Nốt, CT

48 CTO Cần Thơ 1600230010 CHTT Phong Điền CTO Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ 164 Phan Văn Trị - TT.Phong Điền - H.Phong Điền - TP.Cần Thơ

49 CTO Cần Thơ 1600230011 CHTT Cờ Đỏ CTO Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Ấp Thới Hòa A, TT.Cờ Đỏ, H.Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ

50 CTO Cần Thơ 1600230012 CHTT Bình Thủy CTO Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 557B Trần Quang Diệu, P An Thới, Q bình Thủy, TPCT

51 CTO Cần Thơ 1600230013 CHTT Ô Môn CTO Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 972A đường Tôn Đức Thắng, QL91, KV10, P Châu văn Liêm, QÔ Môn, TPCần Thơ

52 CTO Cần Thơ 1600230014 CHTT Ninh kiều CTO Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 210, đường Trần Phú, P Cái Khế, Q Ninh Kiều, Cần Thơ

53 CTO Cần Thơ 1600230016 CHTT Phú Thứ- Cái Răng CTO Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Lô 20 kdc 586, PPhú Thứ, QCái Răng, TPCần Thơ

54 CTO Cần Thơ 1600230017 CHTT Vị Thủy CTO Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 220, Đường 30/4, Ấp 1, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, Hậu Giang

55 CTO Cần Thơ 1600230021 CHTT Cây Dương CTO Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Xéo Điện Lực, ấp Mỹ Quới thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang (cách địa chỉ cũ 350m về hướng Ngã Bảy) 

56 CTO Cần Thơ 1600230022 CHTT TX Long Mỹ CTO Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 80, đường 30/4, Phường Thuận An, Long Mỹ, Hậu Giang

57 CTO Cần Thơ 1600230023 CHTT Phường 7 CTO Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 1278, đường Trần Hưng Đạo, KV1, phường 7, Vị Thanh, Hậu Giang

58 CTO Cần Thơ 1600230024 CHTT Châu Thành A CTO Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 280, Quốc Lộ 61, ấp Xẻo Cao, xã Thạnh Xuân, Châu Thành A, Hậu Giang

59 CTO Cần Thơ 1600230025 CHTT Thạnh Trị CTO Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa ấp 2, thị trấn Phú Lộc, Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

60 CTO Cần Thơ 1600230026 CHTT Thành Phố CTO Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 84 Lê Duẫn, Phường 3, Sóc Trăng

61 CTO Cần Thơ 1600230027 CHTT Cù lao Dung CTO Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 333, đường Đoàn Thế Trung, ấp chợ, TT Cù Lao Dung, Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

62 CTO Cần Thơ 1600230028 CHTT Ngã Năm CTO Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 98 Nguyễn Huệ, K1P1 TXNgã Năm, Sóc Trăng 

63 CTO Cần Thơ 1600230029 CHTT Châu Thành CTO Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 285, ấp Trà Quýt, thị trấn Châu Thành, Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

64 CTO Cần Thơ 1600230030 CHTT Kế Sách CTO Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa  Đường Phan Văn Hùng, ấp An Thành, TT Kế Sách. Tỉnh Sóc Trăng

65 CTO Cần Thơ 1600230031 CHTT Mỹ Tú CTO Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 158 Hùng Vương TT Huỳnh Hữu Nghĩa Mỹ Tú Sóc Trăng 

66 CTO Cần Thơ 1600230032 CHTT Long Phú CTO Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 207 đường Đoàn Thế Trung, ấp 4, TT Long Phú, Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

67 DBN Điện Biên 1600310012 CHTT Trường Chinh DBN Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa SN 176, Tổ 09, Phường Tân Thanh, Điện Biên Phủ, Điện Biên

68 DBN Điện Biên 1600310013 CHTT Mường Lay DBN Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ SN 184 Tổ 02 Phường Na Lay Thị Xa Mường Lay

69 DBN Điện Biên 1600310014 CHTT Nọong Hẹt DBN Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Đội 24, Xã Noong Hẹt, Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

70 DBN Điện Biên 1600310016 CHTT Mường Nhé DBN Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Tổ dân cư 1, Thị trấn Mường Nhé, Mường Nhé, Điện Biên

71 DBN Điện Biên 1600310017 CHTT Mường Chà DBN Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ SN 04 Tổ 4 , Thị trấn Mường Chà, Mường Chà, Điện Biên

72 DBN Điện Biên 1600310019 CHTT Nậm Pồ DBN Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Bản Nà Hỳ 2, Xã Nà Hỳ, Nâm Pồ, Điện Biên

73 DLK Đắc Lắc 1600320013 CHTT Lê Duẩn DLK Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 513 Lê Duần Phường Ea Tam, TP BMT, tỉnh Đắk Lắk

74 DLK Đắc Lắc 1600320014 CHTT Krông Ana DLK Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 147 Chu Văn An, TT Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk

75 DLK Đắc Lắc 1600320015 CHTT Ngô Quyền DLK( Hoàng Diệu ) DLK Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ 331 Hoàng Diệu, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

76 DLK Đắc Lắc 1600320016 CHTT MĐRăk DLK Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Thôn 1 - xã KrôngJing- huyện Mdrắk - tỉnh Đắk Lắk

77 DLK Đắc Lắc 1600320019 CHTT Krông Păk DLK Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 14 Thôn Tân Tiến Xã Ea Yông Huyện Krông Păk, Tỉnh Đắk Lắk

78 DLK Đắc Lắc 1600320021 CHTT Krông Năng DLK Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 151A Nguyễn Tất Thành - TT Krông Năng, Krông Năng - tỉnh Đắk Lắk

79 DLK Đắc Lắc 1600320022 CHTT Buôn Đôn DLK Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Thôn 15 - xã Tân Hòa - huyện Buôn Đôn - tỉnh Đắk Lắk

80 DLK Đắc Lắc 1600320023 CHTT Cư Mgar DLK Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 172 đường hùng vương, thị trấn quảng phú, huyện cư mgar, tỉnh Đắk Lắk

81 DLK Đắc Lắc 1600320024 CHTT Lý Tự Trọng DLK Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 48 Lý Tự Trọng, P Tân An, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

82 DLK Đắc Lắc 1600320025 CHTT Ea Kar DLK Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Khối 3, Thị trấn Eaknôp, Ea Kar, Tỉnh Đăk Lắk

83 DLK Đắc Lắc 1600320026 CHTT Tuy An TAN DLK Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 479 QL1A, TT Chí Thạnh, Tuy An, Phú Yên

84 DLK Đắc Lắc 1600320027 CHTT Tuy Hòa DLK Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 349 Nguyễn Huệ, P5, Tuy Hòa , Phú Yên

85 DLK Đắc Lắc 1600320031 CHTT Sông Cầu DLK Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 92 Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Yên, TX Sông Cầu, Phú Yên

86 DNG Đà Nẵng 1600190017 CHTT Ngũ Hành Sơn DNG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 55 Ngũ Hành Sơn, QNgũ Hành Sơn, Đà Nẵng

87 DNG Đà Nẵng 1600190018 CHTT 95 Hùng Vương DNG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 95 Hùng Vương, QHải Châu, TPĐà Nẵng

88 DNG Đà Nẵng 1600190019 CHTT Sơn Trà DNG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 675 Ngô Quyền, QSơn Trà, TPĐà Nẵng

89 DNG Đà Nẵng 1600190020 CHTT Nguyễn Thị Minh Khai Hải Châu DNG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa số 60 Đường Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

90 DNG Đà Nẵng 1600190021 CHTT Cẩm Lệ DNG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 98 Ông Ích Đường, QCẩm Lệ, TPĐà Nẵng

91 DNG Đà Nẵng 1600190022 CHTT Liên Chiểu DNG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 62 Nguyễn Lương Bằng, QLiên Chiểu, TPĐà Nẵng

92 DNG Đà Nẵng 1600190023 CHTT Phú Ninh DNG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Thôn Cây Sanh Tam Dân Phú Ninh Quảng Nam

93 DNG Đà Nẵng 1600190024 CHTT Tây Giang DNG Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Xã A Tiêng, Tây Giang Tỉnh Quảng Nam

94 DNG Đà Nẵng 1600190025 CHTT Hội An DNG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 483 Cửa Đại, Phường Sơn Phong, Hội An Quảng Nam

95 DNG Đà Nẵng 1600190026 CHSiS Đông Phú Quế Sơn DNG Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Số 09 đường Phan Châu Trinh, thị trấn Đông Phú, huyện Quế  Sơn, Tỉnh Quảng Nam.

96 DNG Đà Nẵng 1600190027 CHTT Tiên Phước DNG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 64 Huỳnh Thúc Kháng, KP Bình Phươc, Thị Trấn Tiên Kỳ, Tiên Phước, Tỉnh Quảng Nam

97 DNG Đà Nẵng 1600190028 CHTT Phước Sơn DNG Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Số 80 Phạm Văn Đồng, tổ dân phố số 02 thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

98 DNG Đà Nẵng 1600190029 CHTT Bắc Trà My DNG Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ 36 Hùng Vương Tổ Trung Thị Trà My Bắc Trà My Quảng Nam

99 DNG Đà Nẵng 1600190030 CHTT Núi Thành DNG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa SN 246 Phạm Văn Đồng Khối 2 TT Núi Thành Núi Thành Tỉnh Quảng Nam

100 DNG Đà Nẵng 1600190031 CHTT Đại Lộc DNG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Khu 7 TT Ái Nghĩa Đại Lộc Quảng Nam

101 DNG Đà Nẵng 1600190032 CHTT Đông Giang DNG Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ 224 Đường Hồ Chí Minh, Tổ Dân Phố Prao, TT Prao, Đông Giang, Quảng Nam

102 DNG Đà Nẵng 1600190033 CHTT Tam Kỳ DNG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 121 Hùng vương, An Mỹ - Tam Kỳ - Quảng Nam

103 DNG Đà Nẵng 1600190034 CHTT Nam Giang DNG Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Thị Trấn Thạnh Mỹ Nam Giang Tỉnh Quảng Nam

104 DNG Đà Nẵng 1600190036 CHTT Thăng Bình DNG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Thị Trấn Hà Lam Thăng Bình Quảng Nam

105 DNG Đà Nẵng 1600190037 CHSiS Nam Trà My DNG Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Thôn 2 Xã Trà Mai Nam Trà My Tỉnh Quảng Nam

106 DNI Đồng Nai 1600020011 CHTT Đồng Phú DNI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa DT741, đầu tổ 29, KP Thắng lợi, TT Tân Phú, Đồng Phú Bình Phước

107 DNI Đồng Nai 1600020012 CHTT Lộc Ninh DNI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 451A - QL13 - KP Ninh Thái - TT Lộc Ninh - Bình Phước

108 DNI Đồng Nai 1600020013 CHTT Chơn Thành DNI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa QL13, Tổ 4, khu phố 1, Phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành, Bình Phước

109 DNI Đồng Nai 1600020014 CHTT Đồng Xoài DNI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 818 Phú Riềng Đỏ- P Tân Xuân- Đồng Xoài- Bình Phước

110 DNI Đồng Nai 1600020016 CHTT Bù Đăng DNI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa QL 14 - Khu Đức Lập- TT Đức Phong - Bù Đăng - Bình Phước

111 DNI Đồng Nai 1600020017 CHTT Phước Long DNI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 02 Lê Quý Đôn - Khu 3 - Thác Mơ - Phước Long  - Bình Phước

112 DNI Đồng Nai 1600020018 CHTT Cẩm Mỹ DNI Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ khu suối cả, thị trấn Long Giao, Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

113 DNI Đồng Nai 1600020023 CHTT Nhơn Trạch DNI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 79, Đường Huỳnh Văn nghệ,  khu phố Phước Kiểng, thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

114 DNI Đồng Nai 1600020024 CHTT Long Thành DNI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 162, đường Lê Duẩn Khu Bầu Cá, Xã An Phước, Long Thành

115 DNI Đồng Nai 1600020025 CHTT Bình Tân DNI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 68 khu phố 3, Đường Bùi Văn Hòa, P Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

116 DNI Đồng Nai 1600020027 CHTT Định Quán DNI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 193 ấp Hiệp Quyết TT Định Quán ,Đồng Nai

117 DNI Đồng Nai 1600020028 CHTT Trảng Bom DNI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 294, Thôn Tây Lạc, ấp An Chu, xã Bắc Sơn, Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

118 DNI Đồng Nai 1600020029 CHTT Tòa nhà chi nhánh Đồng Nai DNI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 2047 Đường Nguyễn Ái Quốc, kp3, PTrung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai

119 DTP Đồng Tháp 1600270011 CHTT Tháp Mười DTP Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Đường Hùng Vương, Khóm 2 TT Mãy An, Tháp Mười, Đồng Tháp

120 DTP Đồng Tháp 1600270012 CHTT Tân Hồng DTP Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 315 Nguyễn Huệ, khóm 3, TT Sa Rài, HTân Hồng, Đồng Tháp

121 DTP Đồng Tháp 1600270014 CHTT Thường Thới Tiền Hồng Ngự DTP Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 01-02, Lô 1, Chợ Thường Thới Tiền, Thường Thới Tiền, HHồng Ngự

122 DTP Đồng Tháp 1600270015 CHTT Cao Lãnh DTP Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 267 Ngô Thời Nhậm, P1, Cao Lãnh, Đồng Tháp

123 DTP Đồng Tháp 1600270016 CHTT Sa Đéc DTP Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 86 Trần Hưng Đạo, K1, P1, Sa Đéc, Đồng Tháp

124 DTP Đồng Tháp 1600270017 CHTT Mỹ Thọ Cao Lãnh DTP Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 325, QL30, Nguyễn Trãi, khóm Mỹ Tây TT Mỹ Thọ, Cao Lãnh, ĐT

125 DTP Đồng Tháp 1600270018 CHTT An Thạnh Hồng Ngự DTP Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 16-18-20-22 Nguyễn Tất Thành, P.An Thạnh, TP.Hồng Ngự, Đồng Tháp

126 DTP Đồng Tháp 1600270019 CHTT Thanh Bình DTP Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 159-161, QL30, ấp Tân Đông B, TT Thanh Bình, HThanh Bình

127 DTP Đồng Tháp 1600270021 CHTT Chợ Gạo DTP Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 245A Ô2, Khu 2 Thị Trấn Chợ Gạo, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

128 DTP Đồng Tháp 1600270023 CHTT Tân Hiệp DTP Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 15/2 Ấp Ga, Thị trấn Tân Hiệp Châu Thành, Tiền Giang

129 DTP Đồng Tháp 1600270024 CHTT Vĩnh Bình DTP Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Đường Nguyễn Văn Côn, Khu phố 5, TT Vĩnh Bình, Gò Công Tây, Tiền Giang

130 DTP Đồng Tháp 1600270025 CHTT Cai lậy DTP Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 404 QL 1A, TT Bình Phú Cai Lậy, Tiền Giang

131 DTP Đồng Tháp 1600270026 CHTT Cái Bè DTP Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Khu 4, Thị Trấn Cái Bè, Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

132 DTP Đồng Tháp 1600270028 CHTT Tân Phú Đông DTP Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Ấp Tân Phú, Xã Phú Thạnh, Tân Phú Đông, Tiền Giang

133 DTP Đồng Tháp 1600270029 CHTT 66 Đinh Bộ Lĩnh DTP Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 66 Đinh Bộ Lĩnh, khu phố 5, phường 9, Mỹ Tho, Tiền Giang

134 DTP Đồng Tháp 1600270031 CHTT Gò Công DTP Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 15, Nguyễn Huệ, KP1, Phường 1, TX Gò Công, Tiền Giang

135 GLI Gia Lai 1600070015 CHTT Bồng Sơn GLI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa  Số 2978 Quang Trung, TT Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định 

136 GLI Gia Lai 1600070016 CHTT Phù Cát GLI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 205 Quang Trung, Khu An Phú, TT Ngô Mây, Phù Cát, Bình Định

137 GLI Gia Lai 1600070018 CHTT Tây Sơn GLI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 99 Đống Đa, TT Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định

138 GLI Gia Lai 1600070019 CHTT Tuy Phước GLI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 409 Nguyễn Huệ, TT Tuy Phước, Tuy Phước, Bình Định

139 GLI Gia Lai 1600070020 CHTT Vân Canh GLI Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Khu phố Hiệp hội, TT Vân Canh, Vân Canh, Bình Định

140 GLI Gia Lai 1600070021 CHTT Tòa Nhà GLI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Địa chỉ: Tòa nhà Viettel- 01 Đinh Bộ Lĩnh- P Lê Lợi- Quy nhơn- Tỉnh Bình Định

141 GLI Gia Lai 1600070022 CHTT Ngô Mây GLI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 340 Đường Diên Hồng - P Ngô Mây - Quy Nhơn- Tỉnh Bình Định

142 GLI Gia Lai 1600070023 CHTT An Nhơn GLI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 271 Trần Phú, TX An Nhơn, Bình Định

143 GLI Gia Lai 1600070024 CHTT Mang Yang GLI Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ 09 Lý Thái Tổ, TT Kon Dỡng, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai

144 GLI Gia Lai 1600070025 CHTT Đăk Pơ GLI Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Tổ dân Phố 2, TT Đăk Pơ, huyện Đăk Pơ, Tỉnh Gia Lai

145 GLI Gia Lai 1600070026 CHTT Phạm Văn Đồng Pleiku GLI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 813 Phạm Văn Đồng - Yên Thế - TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

146 GLI Gia Lai 1600070027 CHTT Đức Cơ GLI Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ 507 Quang Trung, TT Chư Ty, Huyện Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai
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147 GLI Gia Lai 1600070028 CHTT Chư sê GLI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 807A Hùng Vương,TT Chư Sê, Huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai

148 GLI Gia Lai 1600070029 CHTT KrôngPa GLI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 82 Hùng Vương, TT Phú Túc, Huyện Krông Pa, Tỉnh Gia Lai

149 GLI Gia Lai 1600070030 CHTT Kbang GLI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 225 Quang Trung, TT Kbang, Huyện Kbang, Tỉnh Gia Lai

150 GLI Gia Lai 1600070031 CHTT Iagrai GLI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 348 Hùng Vương, TT Ia Kha, Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai

151 GLI Gia Lai 1600070033 CHTT Phú Thiện GLI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Tổ dân phố 2, TT Phú Thiện, Huyện Phú Thiện, Tỉnh Gia Lai

152 GLI Gia Lai 1600070034 CHTT Hùng Vương Pleiku GLI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 127 Hùng Vương, P. Hội Thương, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

153 GLI Gia Lai 1600070035 CHTT Đăk Đoa GLI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 412 Nguyễn Huệ, TT Đăk Đoa, Huyện Đăk Đoa, Tỉnh Gia Lai

154 GLI Gia Lai 1600070037 CHTT Chư Prông GLI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 298 Hùng Vương, TT Chư Prông, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai

155 GLI Gia Lai 1600070039 CHTT Nguyễn Tất Thành GLI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 87-89 Nguyễn Tất Thành, Phường Hoa Lư, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

156 HCM TPHCM 1600340011 CHTT Châu Đức HCM Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 397 Hùng Vương, Thị Trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức BRVT

157 HCM TPHCM 1600340012 CHTT 30K2 Trương Văn Bang HCM Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 30K2 Trương Văn Bang Phường 7 Vũng Tàu BRVT

158 HCM TPHCM 1600340014 CHTT Phú Mỹ HCM Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Tổ 16 Ấp Thị Vải Mỹ Xuân Phú Mỹ BRVT

159 HCM TPHCM 1600340016 CHTT Trương Công Định HCM Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 600 Trương Công Định Nguyễn An Ninh Vũng Tàu

160 HCM TPHCM 1600340017 CHTT An Phú HCM Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 31/3 Khu phố 2, Phường An Phú , Thành phố Thuận An, Bình Dương

161 HCM TPHCM 1600340018 CHTT Thuận An HCM Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 6 Nguyễn Văn Tiết, KP Bình Hòa, Lái Thiêu, Thành phố Thuận An Bình Dương

162 HCM TPHCM 1600340020 CHTT Tân Uyên HCM Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Thửa số 53, Tờ bản đồ số 10, Đường DT 747, Phường Uyên Hưng, Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

163 HCM TPHCM 1600340021 CHTT Thủ Dầu Một Bình Dương HCM Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 277 Đại lộ Bình Dương, P Chánh Nghĩa Thủ Dầu Một Bình Dương

164 HCM TPHCM 1600340023 CHTT TP Dĩ An HCM Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Ô số 9, Lô B5 Khu nhà ở TM Đường Sắt, Đường Lý Thường Kiệt, Khu phố Thống Nhất 1, TP Dĩ An, Bình Dương.

165 HCM TPHCM 1600340024 CHTT Trần Hưng Đạo HCM Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 166C-D-E Trần Hưng Đạo - P. Nguyễn Cư Trình - Quận 1

166 HCM TPHCM 1600340025 CHTT Lê Văn Quới HCM Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 338 Lê Văn Quới, PhườngBình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, TpHCM

167 HCM TPHCM 1600340026 CHTT Trần Não HCM Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 156 Trần Não, khu phố 2 -  P. An Khánh - TP. Thủ Đức, TP. HCNM

168 HCM TPHCM 1600340028 CHTT Nguyễn Hữu Trí HCM Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa A1/4 Nguyễn Hữu Trí PTân Túc, Bình Chánh, TPHCM

169 HCM TPHCM 1600340030 CHTT Hoàng Văn Thụ HCM Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 441 Hoàng Văn Thụ P4- Tân Bình

170 HCM TPHCM 1600340031 CHTT Trần Quang Khải HCM Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 164 Trần Quang Khải - P Tân định - Q1

171 HCM TPHCM 1600340032 CHTT Lê Văn Sỹ Quận 3 HCM Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa  456 Lê văn sỹ, phường 14, quận 03 Tp.HCM

172 HCM TPHCM 1600340033 CHTT Hùng Vương HCM Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 214- 216 Hồng Bàng - Phường 12 - Quận 5 -Hồ Chí Minh

173 HCM TPHCM 1600340034 CHTT Lê Văn Việt HCM Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 258 Lê Văn Việt - P Tăng Nhơn Phú B - TP. Thủ Đức, TP. HCM

174 HCM TPHCM 1600340035 CHTT Đỗ Xuân Hợp HCM Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 31  Đỗ Xuân Hợp - P Phước Long B -  Thành phố Thủ Đức, TP.HCM

175 HCM TPHCM 1600340036 CHTT Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè HCM Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 2161  Huỳnh Tấn Phát - KP 7 - TT Nhà bè - Nhà Bè

176 HCM TPHCM 1600340037 CHTT Lê Hồng Phong HCM Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 190 Lê Hồng Phong - P4 - Q5

177 HCM TPHCM 1600340038 CHTT Hà Huy Giáp HCM Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số nhà 51/4 - Hà Huy Giáp  - Khu phố 1 - P Thạnh Xuân - Q12 - TPHCM

178 HCM TPHCM 1600340039 CHTT Phan Văn Trị HCM Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 672A59 Phan Văn Trị Phường 10 Gò Vấp

179 HCM TPHCM 1600340040 CHTT Lê Trọng Tấn HCM Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa  231 Lê Trọng Tấn - PSơn Kỳ - Tân Phú

180 HCM TPHCM 1600340041 CHTT Nguyễn Sơn HCM Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa  56 NGUYỄN SƠN - P. PHÚ THỌ HÒA - TÂN PHÚ

181 HCM TPHCM 1600340042 CHTT Bình Chiểu Thủ Đức HCM Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa  816 tỉnh lộ 43, P.Bình Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

182 HCM TPHCM 1600340043 CHTT Lạc Long Quân Quận Mười một HCM Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa  493 Lạc Long Quân - P5 - Q11

183 HCM TPHCM 1600340046 CHTT Nguyễn Văn Đậu HCM Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa  58 Nguyễn Văn Đậu - P6 - Bình Thạnh

184 HCM TPHCM 1600340047 CHTT Quốc lộ mười ba Bình Thạnh HCM Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa  76C Quốc Lộ 13 -  P26 -  Bình Thạnh

185 HCM TPHCM 1600340048 CHTT Nơ Trang Long HCM Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa  167 Nơ Trang Long - P12 - Q Bình Thạnh

186 HCM TPHCM 1600340049 CHTT Tân Thạnh Tây Củ Chi HCM Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa  31 Tỉnh lộ 8 - Ấp 1A - Xã Tân Thạnh Tây - Củ Chi

187 HCM TPHCM 1600340050 CHTT Quang Trung HCM Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 763 Quang Trung - P12 - Gò vấp,HCM

188 HCM TPHCM 1600340051 CHTT Lê Đức Thọ HCM Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 878A Lê Đức Thọ - P15 - Gò Vấp

189 HCM TPHCM 1600340052 CHTT Lý Thường Kiệt Hóc Môn HCM Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa  31/3 Lý Thường Kiệt - Thị trấn Hóc Môn - Hóc Môn

190 HCM TPHCM 1600340053 CHTT Phan Đăng Lưu HCM Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa  91 Phan Đăng lưu - P7 - Phú Nhuận

191 HCM TPHCM 1600340054 CHTT Cộng Hòa HCM Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa  286 Cộng Hoà  - P13 - Tân Bình

192 HCM TPHCM 1600340055 CHTT Lũy Bán Bích HCM HCM Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 269 Lũy Bán Bích PHiệp Tân, TPU, HCM

193 HCM TPHCM 1600340056 CHTT Lý Thường Kiệt Quận Mười HCM Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa  312 Lý Thường Kiệt - P14 - Q10 - HCM, đối diện trường đua Phú Thọ

194 HCM TPHCM 1600340057 CHTT Nguyễn Thị Định HCM Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 162A Nguyễn Thị Định - P An Phú - TP. Thủ Đức, TP. HCM

195 HCM TPHCM 1600340058 CHTT Tôn Đản HCM Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 385 Tôn Đản - P15 - Q4

196 HCM TPHCM 1600340059 CHTT Nguyễn Văn Luông HCM Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 251G Nguyễn Văn Luông - P11 - Q6

197 HCM TPHCM 1600340060 CHTT Nguyễn Thị Thập HCM Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 251 Nguyễn Thị Thập, P Tân Phú, Quận 7 

198 HCM TPHCM 1600340062 CHTT Đường mùng ba tháng hai HCM Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 299 Đường 3/2 - P10 - Q10 

199 HCM TPHCM 1600340063 CHTT Tô Ký HCM Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa  1B/ L1 Tô ký - P Trung Mỹ Tây - Q12

200 HCM TPHCM 1600340064 CHTT Dương Bá Trạc HCM Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 143 Dương Bá Trạc, Phường Rạch Ông, Quận 08, TPHCM

201 HCM TPHCM 1600340065 CHTT Tùng Thiện Vương HCM (cam quốc lộ 50) HCM Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 322 Tùng Thiện Vương P13 Quận 8-  HCM

202 HCM TPHCM 1600340066 CHTT Kha Vạn Cân HCM Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 1188 Kha Vạn Cân - Phường Linh Chiểu - TP.Thủ Đức TP.Hồ Chí Minh

203 HNI Hà Nội 1600330021 CHTT Quang Trung Hà Đông HNI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 657 Quang Trung Hà Đông Hà Nội

204 HNI Hà Nội 1600330022 CHTT Sóc Sơn HNI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 74 quốc lộ 3 thị trấn sóc sơn , sóc sơn , hà nội

205 HNI Hà Nội 1600330023 CHTT Quốc Oai HNI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa số 77 phố Huyện, Thị Trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Hà Nội 

206 HNI Hà Nội 1600330024 CHTT Vạn Phúc Hà Đông HNI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 188 đường Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

207 HNI Hà Nội 1600330025 CHTT Ngô Xuân Quảng Gia Lâm HNI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 3 Nguyễn Mậu Tài, Trâu Quỳ, Gia lâm Hà Nội

208 HNI Hà Nội 1600330026 CHTT Mê Linh HNI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Ngã 3 Thường Lệ, Đại Thịnh Mê Linh Hà Nội

209 HNI Hà Nội 1600330028 CHTT Lê Văn Lương Thanh Xuân HNI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Tầng 1 tòa nhà Star City số 23 đường Lê Văn Lương - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

210 HNI Hà Nội 1600330029 CHTT Lạc Long Quân HNI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 677 Lạc Long Quân Tây Hồ Hà Nội

211 HNI Hà Nội 1600330030 CHTT Đan Phượng HNI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 131 Tây Sơn, TT Phùng Đan Phượng Hà Nội

212 HNI Hà Nội 1600330031 CHTT Lê Trọng Tấn Thanh Xuân HNI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 82 Lê Trọng Tấn, Khương Mai Thanh Xuân Hà Nội

213 HNI Hà Nội 1600330032 CHTT Bách Khoa Hai Bà Trưng HNI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 1 Giải Phóng, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội

214 HNI Hà Nội 1600330033 CHTT Ngọc Lâm Long Biên HNI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 84 Ngọc Lâm Long Biên Hà Nội

215 HNI Hà Nội 1600330034 CHTT Trần Phú Thường Tín HNI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 80 Trần Phú, Thường Tín Thường Tín Hà Nội

216 HNI Hà Nội 1600330035 CHTT Minh Khai Hai Bà Trưng HNI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 316 Minh Khai Hai Bà Trưng Hà Nội

217 HNI Hà Nội 1600330036 CHTT Ngọc Hồi Thanh Trì HNI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 395 Ngọc Hồi, Văn Điển Thanh Trì Hà Nội

218 HNI Hà Nội 1600330037 CHTT Lương Văn Can Hoàn Kiếm HNI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 53 Lương Văn Can, Hàng Trống Hoàn Kiếm Hà Nội

219 HNI Hà Nội 1600330038 CHTT Thanh Oai HNI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 130 Thị Trấn Kim Bài Thanh Oai Hà Nội

220 HNI Hà Nội 1600330039 CHTT Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm HNI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 32 Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm Hà Nội

221 HNI Hà Nội 1600330040 CHTT Chúc Sơn HNI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Phố Ninh Kiều - Thị Trấn Chúc Sơn - Hà Nội 

222 HNI Hà Nội 1600330041 CHTT Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội HNI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Kiốt Số 2 Nhà B5 Khu ĐT Mỹ Đình 1, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm Hà Nội

223 HNI Hà Nội 1600330043 CHTT Ba Vì HNI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa TT Tây Đằng Ba Vì Hà Nội

224 HNI Hà Nội 1600330045 CHTT Giải Phóng Hoàng Mai HNI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 735 Giải Phóng, Giáp Bát Hoàng Mai Hà Nội

225 HNI Hà Nội 1600330047 CHTT Nhổn Từ Liêm HNI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 28 phố Nhổn, Xuân Phương, Bắc Từ Liêm Hà Nội

226 HNI Hà Nội 1600330048 CHTT Nguyễn Phong Sắc Cầu Giấy HNI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 10 Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

227 HNI Hà Nội 1600330049 CHTT Ứng Hòa HNI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 68 Phố Lê Lợi Thị Trấn Vân Đình Ứng Hòa Hà Nội

228 HNI Hà Nội 1600330050 CHTT Tôn Đức Thắng HNI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 219 Tôn Đức Thắng Hàng Bột Đống Đa Hà nội

229 HNI Hà Nội 1600330051 CHTT 1172 Đường Láng Đống Đa HNI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 1172 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội

230 HNI Hà Nội 1600330052 CHTT Cửa Đông Ba Đình HNI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 61 Cửa Đông, Ba Đình, Hà Nội

231 HNI Hà Nội 1600330053 CHTT Đông Anh HNI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Sỗ 177 Cao Lỗ, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội

232 HNI Hà Nội 1600330054 CHTT Mễ Trì HNI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 41 Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

233 HNI Hà Nội 1600330055 CHTT Văn Cao Ba Đình HNI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 50 Văn Cao, Liễu Giai Ba Đình Hà Nội

234 HNI Hà Nội 1600330056 CHTT Sơn Tây HNI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 111 Cầu Trì, Sơn Lộc, Thị Xã Sơn Tây Hà Nội

235 HNI Hà Nội 1600330058 CHTT Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy HNI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 184 Hoàng Quốc Việt Nghĩa Tân Cầu Giấy Hà Nội

236 HNI Hà Nội 1600330059 CHTT Phạm Văn Đồng Bắc Từ Liêm HNI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 293 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

237 HPG Hải Phòng 1600120015 CHTT Sao Đỏ Chí Linh HPG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 391 Nguyễn Thái Học, Phường Sao Đỏ,  Thành Phố chí linh, Hải Dương

238 HPG Hải Phòng 1600120016 CHTT Thanh Miện HPG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 89- Nguyễn Lương Bằng- Thị trấn Thanh Miện- Hải Dương

239 HPG Hải Phòng 1600120017 CHTT Cẩm Giàng HPG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Khu đô thị Việt Mỹ, Thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương

240 HPG Hải Phòng 1600120018 CHTT Trần Phú HPG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 169 Bạch Đằng Phường Trần Phú Hải Dương

241 HPG Hải Phòng 1600120019 CHTT Nam Sách HPG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 485 Trần Phú TT Nam Sách Hải Dương

242 HPG Hải Phòng 1600120021 CHTT Thanh Hà HPG Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Cầu Rặng, thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, Hải Dương

243 HPG Hải Phòng 1600120022 CHTT Lê Chân HPG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 295 Trần Nguyên Hãn, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng

244 HPG Hải Phòng 1600120026 CHTT Kiến Thụy HPG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 80C Cầu Đen, Thị trấn Núi Đối, Kiến Thụy, Hải Phòng

245 HPG Hải Phòng 1600120027 CHTT An Dương HPG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số nhà 79, đường 351 Thôn 4 An Dương - An Dương Hải Phòng

246 HPG Hải Phòng 1600120028 CHTT An Lão HPG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 32 Ngô Quyền, TT An Lão, Hải Phòng

247 HPG Hải Phòng 1600120029 CHTT Ngô Quyền HPG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa số 63 Lương Khánh Thiện, Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng

248 HPG Hải Phòng 1600120030 CHTT Thủy Nguyên HPG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 145 Phố Mới, Thủy Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng

249 HPG Hải Phòng 1600120031 CHTT Hải An HPG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 598 Ngô Gia Tự, Thành Tô , Hải An, Hải Phòng

250 HTH Hà Tĩnh 1600090015 CHTT Kỳ Đồng Kỳ Anh HTH Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Xóm 2 Đồng Tâm xã Kỳ Đồng, Kỳ Anh Hà Tĩnh

251 HTH Hà Tĩnh 1600090016 CHTT Lộc Hà HTH Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Thị Tứ Thạch Châu, Lộc Hà - Hà Tĩnh

252 HTH Hà Tĩnh 1600090017 CHTT Kỳ Anh HTH Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Tiểu khu 3, khu phố Hưng Hòa, phường Sông Trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh

253 HTH Hà Tĩnh 1600090019 CHTT Can Lộc HTH Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 155 Xô Viết Nghệ Tĩnh - TT Can Lộc - Hà Tĩnh

254 HTH Hà Tĩnh 1600090020 CHTT Cẩm Xuyên HTH Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Đường Hà Huy Tập - Tổ 9, TT Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

255 HTH Hà Tĩnh 1600090022 CHSiS Vũ Quang HTH Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ 36 Phan Đình Phùng, TDP 4, TT Vũ Quang, Vũ Quang - Hà Tĩnh

256 HTH Hà Tĩnh 1600090023 CHTT Thành Phố HTH Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 02, khu nhà liền kề Vinhome Hà Tĩnh – Đường Hàm Nghi – TP Hà Tĩnh

257 HTH Hà Tĩnh 1600090024 CHSiS Tây Sơn HTH Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ 199A, đường việt lào - Tổ dân phố 2, thị trấn tây sơn, hương sơn, hà tĩnh

258 HUE Thừa Thiên Huế 1600260018 CHTT Hương Trà HUE Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Ổ 32 Cách mạng Tháng Tám, Tứ hạ, Thị Xã Hương Trà - TP Huế

259 HUE Thừa Thiên Huế 1600260021 CHTT Nam Đông HUE Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ 160A, Đường Khê Tre, TT Khê Tre, Huyện Phú lộc, TP Huế

260 HUE Thừa Thiên Huế 1600260022 CHTT An Dương Vương HUE Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 91 An Dương Vương, Phường An Cựu, Quận Thuận Hóa, Tp Huế

261 HUE Thừa Thiên Huế 1600260023 CHTT Phú Bài HUE Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 1082 Nguyễn Tất Thành, Phú Bài, Hương Thủy, Huế

262 HUE Thừa Thiên Huế 1600260024 CHTT Đinh Tiên Hoàng HUE Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 109 Đinh Tiên Hoàng- P Đông Ba- Quận Phú Xuân- TP Huế

263 HUE Thừa Thiên Huế 1600260025 CHTT Lý Thường Kiệt HUE Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 11 Lý Thường Kiệt, P Phú Nhuận, Quận Thuận Hóa, TP Huế

264 HUE Thừa Thiên Huế 1600260026 CHTT Phú Vang HUE Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Thôn 3- Xã Vinh Thanh - Phú Vang - TP Huế

265 HUE Thừa Thiên Huế 1600260027 CHTT Phú Lộc HUE Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ 347 Lý Thánh Thông, TT Phú Lộc, Huyện Phú Lộc, TP Huế

266 HYN Hưng Yên 1600110012 CHTT Yên Mỹ HYN Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số nhà 174 TT Yên Mỹ, Yên Mỹ, Hưng Yên

267 HYN Hưng Yên 1600110013 CHTT Ân Thi HYN Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 40 Phạm Ngũ Lão, TT Ân Thi, Ân Thi, Hưng Yên

268 HYN Hưng Yên 1600110014 CHTT Văn Giang HYN Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Số 336, đường 179 TT Văn Giang, Hưng Yên

269 HYN Hưng Yên 1600110015 CHTT Khoái Châu HYN Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 74, Nguyễn Khoái, TT Khoái Châu, Khoái Châu

270 HYN Hưng Yên 1600110016 CHTT Lương Bằng Kim Động HYN Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Thôn Lương Hội Thị trấn Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên

271 HYN Hưng Yên 1600110017 CHTT Nguyễn Văn Linh An Tảo HYN Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 537, Nguyễn Văn Linh, Hiến Nam, Hưng Yên

272 HYN Hưng Yên 1600110018 CHTT Đình Dù Văn Lâm HYN Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 232 chợ Đường Cái, Đình Dù , Văn Lâm, Hưng Yên

273 HYN Hưng Yên 1600110019 CHTT Tiên Lữ HYN Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Đường Nội Thị 1, Chợ chiều , TT Vương, Tiên Lữ

274 HYN Hưng Yên 1600110020 CHTT Thái Thụy HYN Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Km1, khu 3, thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình

275 HYN Hưng Yên 1600110021 CHTT Trần Hưng Đạo HYN Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Tòa nhà Viettel Thái Bình số 431, đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình

276 HYN Hưng Yên 1600110023 CHTT Quỳnh Phụ HYN Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Khu 1A, Thị trấn Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình

277 KHA Khánh Hòa 1600130014 CHTT Vĩnh Nguyên KHA Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 09 Đường Võ Thị Sáu, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa

278 KHA Khánh Hòa 1600130015 CHTT Phương Sơn KHA Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 99 đường 23/10 Phương Sài Nha Trang

279 KHA Khánh Hòa 1600130016 CHTT Cam Ranh KHA Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 909 Đại Lộ Hùng Vương, Cam Phúc Bắc, Cam Ranh, Khánh Hòa

280 KHA Khánh Hòa 1600130019 CHTT Ninh Hòa KHA Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 461 Trần Quý Cáp, TX Ninh Hòa, Khánh Hòa

281 KHA Khánh Hòa 1600130020 CHTT Diên Khánh KHA Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 154 Lạc Long Quân, TT Diên Khánh, Khánh Hòa

282 KHA Khánh Hòa 1600130021 CHTT Lộc Thọ KHA Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 69 Quang Trung, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

283 KHA Khánh Hòa 1600130022 CHĐT Thuận Nam KHA Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Thôn Quán Thẻ 1, Phước Minh, Thuận Nam, Ninh Thuận

284 KHA Khánh Hòa 1600130023 CHTT Phan Rang KHA Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 369 đường 21/8, Phước Mỹ, Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận

285 KHA Khánh Hòa 1600130024 CHTT Ninh Phước KHA Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 18, đường nguyễn huệ, Thị trấn Phước Dân, Ninh Phước, Ninh Thuận

286 KHA Khánh Hòa 1600130025 CHĐT Thuận Bắc KHA Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Thôn Ấn Đạt, Lợi Hải, Thuận Bắc, Ninh Thuận

287 KHA Khánh Hòa 1600130026 CHĐT Bác ái KHA Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Thôn Tà Lú 1, Phước Đại, Bác Ái, Ninh Thuận

288 KHA Khánh Hòa 1600130027 CHTT Ninh Thuận KHA Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 24 Trần Phú, PPhủ Hà, TpPhan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận

289 LCI Lào Cai 1600150010 CHTT B6 Bắc Lệnh LCI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Tòa nhà Viettel Lào Cai, B6, Đại lộ Trần Hưng đạo, Phường Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai

290 LCI Lào Cai 1600150011 CHTT Mường Khương LCI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 401- Đường Giải Phóng - TT Mường Khương - Lào Cai

291 LCI Lào Cai 1600150012 CHTT Bát Xát LCI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 567 - Hùng Vương - Bát Xát - Lào Cai

292 LCI Lào Cai 1600150013 CHTT Bảo Thắng LCI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 168- Đường 19/5 - TT Phố Lu - Bảo Thắng - Lào Cai

293 LCI Lào Cai 1600150014 CHTT Sapa LCI Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ 743 Điện Biên Phủ, Phường Sa Pa Thị Xã Sa Pa Lào Cai

294 LCI Lào Cai 1600150016 CHTT Mậu A LCI Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ TDP Số 5 -TT Mậu A-Văn Yên- Tỉnh Yên Bái



295 LCI Lào Cai 1600150017 CHĐT Mù Cang Chải LCI Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Tổ 3, TT Mù Căng Chải, Mù Căng Chải, Yên Bái

296 LCI Lào Cai 1600150018 CHTT Yên Bình LCI Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ SN 320 Tổ 9, TT Yên Bình, Yên Bình, Yên Bái

297 LCI Lào Cai 1600150019 CHTT Trấn Yên LCI Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ  SN 112  TDP số 6, TT Cổ Phúc, Trấn Yên, Yên Bái

298 LCI Lào Cai 1600150020 CHTT Đồng Tâm LCI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Tổ dân phố Hồng Phú, Phường Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

299 LCI Lào Cai 1600150022 CHĐT Trạm Tấu LCI Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ TDP số 1, TT Trạm Tấu, Trạm Tấu, Yên Bái

300 LCU Lai Châu 1600140015 CHTT Nậm Nhùn LCU Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Đường Trường Trinh -  bản Pa Kéo - TT Nậm Nhùn - Nậm Nhùn - Tỉnh Lai Châu

301 LCU Lai Châu 1600140016 CHTT Sìn Hồ LCU Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ SN 70 đường Lê Lơi ( cổng chợ mơi) -  Khu5 - TT Sìn Hồ - Sìn Hồ - Tỉnh Lai Châu

302 LCU Lai Châu 1600140017 CHTT Điện Biên Phủ Lai Châu LCU Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Đường Điện Biên Phủ ( đối diện Hồ Thủy Sơn) - Tổ 10 - Phường Tân Phong - TP Lai Châu  - Tỉnh Lai Châu

303 LCU Lai Châu 1600140018 CHTT Tam Đường LCU Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ SN 160 Đường Võ Nguyên Giáp, Bản Hô Ta - TT Tam Đường - Tỉnh Lai Châu

304 LDG Lâm Đồng 1600160019 CHTT TX LaGi LDG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 287-289, Thống Nhất, Tân Thiện, Lagi, Bình Thuận

305 LDG Lâm Đồng 1600160021 CHTT Phan Thiết LDG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Tòa nhà Viettel Bình Thuận, Phường Phú Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận

306 LDG Lâm Đồng 1600160022 CHTT Phú Quý LDG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 178, đường Võ Văn Kiệt, thôn Qúy Thạnh, Ngũ Phụng, Phú Qúy, Bình Thuận

307 LDG Lâm Đồng 1600160023 CHTT Liên Hương Tuy Phong LDG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 41, đường 17/4, Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận

308 LDG Lâm Đồng 1600160024 CHTT Hàm Thuận Nam LDG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Km29, đối diện huyện đội, KP Lập Hòa, TT Thuận Nam, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

309 LDG Lâm Đồng 1600160025 CHTT Hàm Thuận Bắc LDG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 319 đường 8/4, KP1, TT Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

310 LDG Lâm Đồng 1600160026 CHTT Krông Nô LDG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số nhà 06B - Đường Tôn Đức Thắng - Tổ 2 - Thị trấn Đăk Mâm - Krông Nô - Đăk Nông

311 LDG Lâm Đồng 1600160028 CHTT Gia Nghĩa LDG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 308 Tôn Đức Thắng - Phường Nghĩa Thành - Gia Nghĩa - Đăk Nông

312 LDG Lâm Đồng 1600160030 CHTT Đăk Song LDG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Tổ 2 - TT Đức An - Đăk Song - Đăk Nông

313 LDG Lâm Đồng 1600160031 CHTT Đăk Rlấp LDG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 05 Nguyễn Tất Thành, TT Kiến Đức, H Đắc Rlap

314 LDG Lâm Đồng 1600160032 CHTT Đức Trọng LDG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 626  Quốc lộ 20 TT Liên Nghĩa Đức Trọng Lâm Đồng

315 LDG Lâm Đồng 1600160033 CHTT Di Linh LDG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 717 Hùng vương, TDP 7, TT Di Linh, Di Linh, Lâm Đồng

316 LDG Lâm Đồng 1600160034 CHTT Bảo Lộc LDG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 105 Lê Hồng Phong, Phường 1, Bảo Lộc, Lâm Đồng

317 LDG Lâm Đồng 1600160035 CHTT Đơn Dương LDG Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ 206 Đường 2/4, Thạnh mỹ, đơn dương, Lâm Đồng

318 LDG Lâm Đồng 1600160036 CHTT Phan Đình Phùng LDG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 311 Phan Đình Phùng Phường 02 Đà Lạt Lâm Đồng

319 LDG Lâm Đồng 1600160037 CHTT Lâm Hà LDG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 682 Hùng Vương, TT Đinh Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng

320 LDG Lâm Đồng 1600160038 CHTT Lạc Dương LDG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 77 Langbiang TT Lạc Dương Huyện Lạc Dương Tỉnh Lâm Đồng

321 LDG Lâm Đồng 1600160040 CHTT Hùng Vương LDG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Tòa nhà Viettel Lâm Đồng số 39 Hùng Vương Phường 9 Thành phố Đà Lạt Tỉnh Lâm Đồng

322 LSN Lạng Sơn 1600170010 CHTT Cao Lộc LSN Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 6 Trần Hưng Đạo Đồng Đăng Cao Lộc Lạng Sơn

323 LSN Lạng Sơn 1600170011 CHTT Hữu Lũng LSN Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 207 Đường Chi Lăng, Khu Tân Mỹ 1, Thị Trấn Hữu Lũng, Hữu Lũng, Lạng Sơn

324 LSN Lạng Sơn 1600170012 CHTT Lộc Bình LSN Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 76 Bản Kho Lộc Bình Lạng Sơn

325 LSN Lạng Sơn 1600170013 CHTT Tràng Định LSN Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 88 khu Cẩu Pung, khu III, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn.

326 LSN Lạng Sơn 1600170015 CHTT 329B Bà Triệu LSN Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 320 Đường Bà Triệu, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

327 LSN Lạng Sơn 1600170016 CHTT Mai Pha LSN Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Số 422 Tòa nhà Viettel Đường Hùng Vương Xã Mai Pha Thành Phố Lạng Sơn

328 NAN Nghệ An 1600180012 CHTT Nghi Lộc NAN Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Khối 3, Thị trấn Quán Hành,Nghi Lộc,  Nghệ An

329 NAN Nghệ An 1600180014 CHTT TX Thái Hòa NAN Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Khối 250 P Quang Tiến Thái Hoà Nghệ An

330 NAN Nghệ An 1600180015 CHTT Nghĩa Đàn NAN Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Khối  Tân Cường - TT Nghĩa Đàn -  Nghĩa Đàn - Nghệ An

331 NAN Nghệ An 1600180017 CHTT Yên Thành NAN Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Khối 3 Thị trấn Yên Thành Nghệ An

332 NAN Nghệ An 1600180018 CHTT Hoàng Mai NAN Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Khối 5 Phường Quỳnh Thiện - TX Hoàng Mai - Nghệ An

333 NAN Nghệ An 1600180019 CHTT Đô Lương NAN Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Đường 7B, Xóm Hoa Trường, Xã Yên Sơn, Huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

334 NAN Nghệ An 1600180020 CHTT Nam Đàn NAN Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Tòa nhà Duệ Hồng Khối Phan Bội Châu Thị trấn Nam Đàn Nghệ An

335 NAN Nghệ An 1600180021 CHTT Qùy Châu NAN Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Khối 3,  Thị trấn Tân Lạc,  Quỳ Châu , Nghệ An

336 NAN Nghệ An 1600180023 CHTT Minh Khai NAN Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số nhà 91 Nguyễn Thị Minh Khai P Lê Mao, Vinh, Nghệ An

337 NAN Nghệ An 1600180024 CHTT Thanh Chương NAN Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Khối 3A, TT Thanh Chương, Thanh Chương, Nghệ An

338 NAN Nghệ An 1600180026 CHTT Con Cuông NAN Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Khối 2 Thị trấn Con Cuông Nghệ An

339 NAN Nghệ An 1600180027 CHTT Diễn Châu 2 NAN Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Thôn 7 Cầu Bùng, Xã Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An

340 NAN Nghệ An 1600180028 CHTT Tòa nhà NAN Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Tầng 1 tòa nhà Viettel - Đại lộ LêNin - Vinh, Nghệ An

341 NBH Ninh Bình 1600080013 CHTT Đồng Văn NBH Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số nhà 63, đường Nguyễn Hữu Tiến, TT Đồng Văn,  Duy Tiên,  Hà Nam

342 NBH Ninh Bình 1600080014 CHTT Phủ Lý NBH Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Tầng 1, Tòa nhà Viettel, Quốc lộ 1A, Hai Bà Trưng, Phủ Lý, Hà Nam

343 NBH Ninh Bình 1600080015 CHTT Vĩnh Trụ NBH Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số nhà 5 Đường Trần Hưng Đạo, TT Vĩnh Trụ Lý Nhân Hà Nam

344 NBH Ninh Bình 1600080017 CHTT Xuân Trường NBH Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 12B, Tổ 18, TT Xuân Trường, Nam Định

345 NBH Ninh Bình 1600080018 CHTT Cồn NBH Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Khu Cao An Thị trấn Cồn Hải Hậu Nam Định

346 NBH Ninh Bình 1600080019 CHTT Vụ Bản NBH Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Số 227 Đường Lương Thế Vinh, TT Gôi, Vụ Bản, Nam Định

347 NBH Ninh Bình 1600080020 CHTT Nghĩa Hưng NBH Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Số 71 khu 1 Thị trấn Liễu Đề, Nghĩa Hưng, Nam Định

348 NBH Ninh Bình 1600080022 CHTT ý Yên NBH Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Tổ 8, khu E, Thị trấn Lâm, Ý Yên, Nam Định (đối diện trường cấp 3 Tống Văn Trân)

349 NBH Ninh Bình 1600080023 CHTT Quang Trung NBH Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 224 Quang Trung, Quang Trung, Nam Định

350 NBH Ninh Bình 1600080024 CHTT Giao Thủy NBH Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Khu 1, TT Ngô Đồng, Giao Thuỷ, Nam Định

351 NBH Ninh Bình 1600080025 CHTT Nho Quan NBH Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Phố Tân Nhất, TT Nho Quan, , Nho Quan, Ninh Bình

352 NBH Ninh Bình 1600080026 CHTT Yên Mô NBH Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Khu trung Yên, TT Yên Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình

353 NBH Ninh Bình 1600080028 CHTT Ninh Bình NBH Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 18, Trần Hưng Đạo, Tân Thành, Ninh Bình

354 PTO Phú Thọ 1600100011 CHTT Thịnh Lang PTO Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Đại Lộ Thịnh Lang Tổ 13, Tân Thịnh, TP.Hòa Bình, Hòa Bình

355 PTO Phú Thọ 1600100012 CHTT Vụ Bản PTO Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Phố Tân Giang- TT Vụ Bản, Lạc Sơn, Hòa Bình

356 PTO Phú Thọ 1600100013 CHTT Sủ Ngòi PTO Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Tầng 1, Tòa nhà Viettel, Đường Trần Hưng Đạo, tổ 8, P. Quỳnh Lâm, TP. Hòa Bình, Hòa Bình 

357 PTO Phú Thọ 1600100016 CHTT Yên Thủy PTO Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Khu 11, Thị trấn Hàng Trạm, Yên Thuỷ, Hoà Bình

358 PTO Phú Thọ 1600100017 CHTT Lương Sơn PTO Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Số nhà 23, tiểu Khu 7, thị trấn Lương Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình

359 PTO Phú Thọ 1600100018 CHĐT Cẩm Khê PTO Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Khu Quyết Tâm TT Cẩm Khê Cẩm Khê, Phú Thọ

360 PTO Phú Thọ 1600100021 CHTT Phù Ninh PTO Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Số 429 Khu Núi Miếu- TT Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ

361 PTO Phú Thọ 1600100022 CHTT Tam Nông PTO Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Khu 7 TT Hưng Hóa, Tam Nông, Phú Thọ

362 PTO Phú Thọ 1600100023 CHTT Tân Sơn PTO Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ khu 9, xã Tân Phú, Tân Sơn, Phú Thọ

363 PTO Phú Thọ 1600100024 CHTT Thanh Sơn PTO Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ SN 82 Khu Hoàng Sơn TT Thanh Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ

364 PTO Phú Thọ 1600100025 CHTT Thanh Thủy PTO Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Khu 9 TT Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ

365 PTO Phú Thọ 1600100026 CHTT Nông Trang PTO Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số nhà 1688, Đường Hùng Vương, Phường Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ

366 PTO Phú Thọ 1600100031 CHTT Tòa nhà PTO Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Tòa nhà Viettel Số S1 Khu đô thị Chùa Hà Định Trung Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 

367 PTO Phú Thọ 1600100032 CHTT Vĩnh Tường PTO Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Khu 2 Thị trấn Vĩnh Tường, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 

368 QNH Quảng Ninh 1600210023 CHTT Đông Triều QNH Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa SN 151 khu 4 Nguyễn Bình, Thị trấn Đông Triều, Đông Triều,Quảng Ninh

369 QNH Quảng Ninh 1600210025 CHTT Cẩm Phả QNH Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 300 Trần Phú, Cẩm Thành Cẩm Phả Quảng Ninh

370 QNH Quảng Ninh 1600210026 CHTT Yên Hưng QNH Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa SN 173 Lê Lợi Khu 9 (Đối diện cây xăng Chợ Rừng) TX Quảng Yên Quảng Ninh 

371 QNH Quảng Ninh 1600210027 CHTT Móng Cái QNH Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa SN 19 Đường Triều Dương phường Trần Phú Móng Cái Quảng Ninh

372 QNH Quảng Ninh 1600210030 CHTT Hà Tu Hạ Long QNH Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 70 nguyễn văn cừ, P Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh

373 QNI Quảng Ngãi 1600200016 CHTT Sa Thầy QNI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 322 Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum

374 QNI Quảng Ngãi 1600200017 CHTT Trần Phú QNI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 1075 Phan Đình Phùng, P Quyết Thắng, Kon Tum, Kon Tum

375 QNI Quảng Ngãi 1600200018 CHTT TT Đăk Hà QNI Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ 05A Đào Duy Từ, Đăk Hà, Đăk Hà, Kon Tum

376 QNI Quảng Ngãi 1600200019 CHĐT Tu Mơ Rông QNI Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Thôn Mổ Pả, Xã Đăk Hà, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

377 QNI Quảng Ngãi 1600200020 CHTT Kon Rẫy QNI Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Thôn 9 Xã Đăk Ruồng, Kon Rẫy, Kon Tum

378 QNI Quảng Ngãi 1600200023 CHTT Hùng Vương 1 QNI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 15 Hùng Vương, Thị Trấn Play Kần, Ngọc Hồi, kon Tum

379 QNI Quảng Ngãi 1600200024 CHTT La Hà QNI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 336 Nguyễn Huệ, Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

380 QNI Quảng Ngãi 1600200026 CHTT Trương Quang Trọng QNI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 354 Nguyễn Văn Linh, PTrương Quang Trọng, Quảng Ngãi

381 QNI Quảng Ngãi 1600200027 CHTT Hùng Vương 2 QNI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 07 B Đường Nguyễn Chánh, Phường Trần Phú, Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

382 QNI Quảng Ngãi 1600200028 CHTT Châu Ổ Bình Sơn QNI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 101 Phạm Văn Đồng, TT Châu Ổ, Bình Sơn, Quảng Ngãi

383 QNI Quảng Ngãi 1600200029 CHTT Trà Bồng QNI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 363 Trà Bồng Khởi Nghĩa,TT Trà Xuân, Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

384 QNI Quảng Ngãi 1600200030 CHTT Sơn Tịnh QNI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Xóm 1 Thôn Minh Mỹ, Tịnh Bắc, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

385 QNI Quảng Ngãi 1600200031 CHTT Lý Sơn QNI Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Thôn Đông, An Vĩnh, Lý Sơn, Quảng Ngãi

386 QNI Quảng Ngãi 1600200034 CHTT Ba Tơ QNI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 248 Phạm Văn Đồng - Ba Tơ- Ba Tơ- Tỉnh Quảng Ngãi

387 QNI Quảng Ngãi 1600200035 CHTT Đức Phổ QNI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 396 Nguyễn Nghiêm, Thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi

388 QNI Quảng Ngãi 1600200037 CHTT 141 A Nguyễn Nghiêm QNI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 141A Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

389 QTI Quảng Trị 1600220014 CHTT Quảng Trạch QTI Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Thôn Di Lộc Quảng Tùng, Quảng Trạch, Quảng Bình

390 QTI Quảng Trị 1600220015 CHĐT Lệ Thủy QTI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 132 Hùng Vương, Thượng Giang, Thị Trấn Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

391 QTI Quảng Trị 1600220016 CHTT Đồng Hới QTI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 29 Trần Quang Khải, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

392 QTI Quảng Trị 1600220017 CHTT Ba Đồn QTI Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ 400 Quang Trung, Phường Quảng Long, TX Ba Đồn, Quảng Bình

393 QTI Quảng Trị 1600220018 CHTT Bố Trạch QTI Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ 406 Hùng Vương, Tk2, TT Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

394 QTI Quảng Trị 1600220019 CHTT Hoàng Diệu QTI Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ 01 Hoàng Diệu, Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị

395 QTI Quảng Trị 1600220020 CHTT Gio Linh QTI Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ 226 Lê Duẩn, Khu Phố 5, Thị Trấn Gio Linh, Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

396 QTI Quảng Trị 1600220021 CHTT Trần Hưng Đạo QTI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 157 Trần Hưng Đạo, Khu Phố 2, Phường 3, TX Quảng Trị, Quảng Trị

397 QTI Quảng Trị 1600220023 CHTT Lao Bảo QTI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 06 Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Lao Bảo, Hướng Hóa, Tỉnh Quảng Trị

398 QTI Quảng Trị 1600220024 CHTT Quốc Lộ 9 QTI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 90 Quốc Lộ 9, Đông Hà, Quảng Trị

399 QTI Quảng Trị 1600220025 CHTT Đakrông QTI Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Khóm 1 Thị Trấn Krong Klang, Đakrông, Tỉnh Quảng Trị

400 QTI Quảng Trị 1600220026 CHTT Cam Lộ QTI Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ 249 đường 2 tháng 4, Khu phố 2,Thị Trấn Cam Lộ, Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

401 QTI Quảng Trị 1600220028 CHTT Hải Lăng QTI Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ 196 Hùng Vương, Khóm 6 Thị Trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị

402 SLA Sơn La 1600240047 CHTT Nông trường Mộc Châu SLA Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số nhà 185 - Đường Tô Hiệu, TK 4, Thị trấn Mộc Châu, Sơn La

403 SLA Sơn La 1600240048 CHTT Thuận Châu SLA Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Số 245 - Tiểu khu 14 thị trấn Thuận Châu, Thuận Châu, tỉnh Sơn La

404 SLA Sơn La 1600240049 CHTT Lê Duẩn SLA Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 290 Đường Lê Duẩn tổ 1 phường Chiềng Sinh Sơn La tỉnh Sơn La 

405 SLA Sơn La 1600240051 CHTT Mai Sơn SLA Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Tiểu khu 5 thị trấn Hát Lót,  Mai Sơn, tỉnh Sơn La

406 THA Thanh Hóa 1600250001 CHTT Hoằng Hóa THA Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa SN 511, đường DH-HH40, phố Trung Sơn, Thị Trấn Bút Sơn, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

407 THA Thanh Hóa 1600250002 CHTT Như Thanh THA Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Số 175B Khu phố 2 TT Bến Sung Như Thanh Thanh Hóa

408 THA Thanh Hóa 1600250003 CHTT Tĩnh Gia THA Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 07 Tiểu khu 6 phường Hải Hòa Thị Xã Nghi Sơn Thanh Hóa

409 THA Thanh Hóa 1600250004 CHTT Nam Đại Lộ Lê Lợi Đông Hương THA Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Tòa nhà Viettel Nam Đại Lộ Lê Lợi Đông Hương Thanh Hóa Thanh Hóa

410 THA Thanh Hóa 1600250005 CHTT Thọ Xuân THA Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 103 Lê Hoàn, Khu 2, TT Thọ Xuân

411 THA Thanh Hóa 1600250006 CHTT Nguyễn Trãi Bỉm Sơn THA Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Số nhà 29 Trần Phú Ba Đình Bỉm Sơn Thanh Hóa

412 THA Thanh Hóa 1600250007 CHSiS Quan Hóa THA Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Khu 4 Thị trấn Hồi Xuân Huyện Quan Hóa Tỉnh Thanh Hóa

413 THA Thanh Hóa 1600250008 CHSiS Lang Chánh THA Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Số nhà 17 đường Quyết Thắng, TT Lang Chánh, Lang Chánh, Thanh Hóa

414 THA Thanh Hóa 1600250009 CHTT Nga Sơn THA Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 246 Tiểu Khu 2 Thị Trấn Nga Sơn Nga Sơn Thanh Hóa

415 THA Thanh Hóa 1600250010 CHTT Hậu Lộc THA Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số nhà 273 đường bà triệu khu trung thắng thị trấn hậu lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa

416 THA Thanh Hóa 1600250011 CHTT Vạn Hà Thiệu Hóa THA Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Số nhà 240 Tiểu khu 2 TT Thiệu Hóa Thiệu Hóa Thanh Hóa

417 THA Thanh Hóa 1600250012 CHTT Nguyễn Du Sầm Sơn THA Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Khu shop house, đường Lê Lợi, phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

418 THA Thanh Hóa 1600250013 CHTT Nông Cống THA Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 07, Nam Tiến, Tiểu khu Đông Hòa TT Nông Cống Nông Cống Thanh Hóa

419 THA Thanh Hóa 1600250014 CHTT Bá Thước THA Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Phố 1 TT Cành Nàng, Bá Thước thanh Hóa

420 THA Thanh Hóa 1600250016 CHTT Kim Tân Thạch Thành THA Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Số 132 Khu 1 TT Kim Tân Thạch Thành Thanh Hóa

421 THA Thanh Hóa 1600250018 CHTT Thường Xuân THA Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Số nhà 426 Tiểu Khu 1 TT Thường Xuân Thường Xuân Thanh Hóa

422 THA Thanh Hóa 1600250019 CHTT Triệu Sơn THA Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 861 Lê Thái Tổ phố giắt Thị trấn Triệu Sơn huyện Triệu Sơn Thanh Hoá

423 THA Thanh Hóa 1600250020 CHSiS Mường Lát THA Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Khu 2 Thị Trấn Mường Lát Mường Lát Thanh Hóa

424 THA Thanh Hóa 1600250021 CHTT Quan Sơn THA Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Khu 3 (Tiểu khu KM 35), Thị Trấn Sơn Lư, Quan Sơn Thanh Hóa

425 THA Thanh Hóa 1600250022 CHTT Vĩnh Lộc THA Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Số nhà 155 đường Tống Duy Tân, Khu phố 1, Thị Trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

426 THA Thanh Hóa 1600250024 CHTT Quán Lào Yên Định THA Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa SN 290 Đường 10 tháng 6, Khu 2, TT Quán Lào, Yên Định, Thanh Hoá

427 THA Thanh Hóa 1600250026 CHTT Quảng Xương THA Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa SN: 264 Đường Tố Hữu Khu phố 1 TT Tân Phong Quảng Xương Thanh Hóa

428 TNH Tây Ninh 1600290012 CHTT Cần Giuộc TNH Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 180, tổ 3, KP4, QL50, TT Cần Giuộc, Cần Giuộc, Tỉnh Long An

429 TNH Tây Ninh 1600290013 CHTT Tân Trụ TNH Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 15 Tỉnh lộ 833, TT Tân Trụ, Tân Trụ, Tỉnh Long An

430 TNH Tây Ninh 1600290014 CHTT Đức Hòa TNH Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 191C Khu vực 3, TT Đức Hòa, Đức Hòa, Tỉnh Long An

431 TNH Tây Ninh 1600290015 CHTT Hậu Nghĩa TNH Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 208, ô 5, khu B, Thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, Long An

432 TNH Tây Ninh 1600290016 CHTT Cần Đước TNH Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 20A QL50 Khu 2, TT Cần Đước, Huyện Cần Đước, Long An

433 TNH Tây Ninh 1600290017 CHTT Tòa Nhà TNH Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 20 quốc lộ 1, khu phố Bình Phú, Phường 5, TPTân An, Long An

434 TNH Tây Ninh 1600290018 CHTT Kiến Tường TNH Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 375,Ql62 Khu phố 1, Phường 2, TX Kiến Tường, Tỉnh Long An

435 TNH Tây Ninh 1600290019 CHTT Thủ Thừa TNH Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Tỉnh lộ 834, khu dân cư TT Thủ Thừa, TTThủ Thừa, Thủ Thừa, Tỉnh Long An

436 TNH Tây Ninh 1600290021 CHTT Bến Lức TNH Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 156, Phan Văn Mãng, Kp7, TT Bến Lức, huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

437 TNH Tây Ninh 1600290022 CHTT Vĩnh Hưng TNH Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 19, Cách Mạng Tháng Tám, TTVĩnh Hưng, Vĩnh Hưng, Tỉnh Long An

438 TNH Tây Ninh 1600290025 CHTT Tây Ninh TNH Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 162 Đường 30/4, Khu Phố 4, Phường 3, Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

439 TNH Tây Ninh 1600290026 CHTT Châu Thành TNH Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 943 Đường Hoàng Lê Kha khu phố 3, Thị Trấn Châu Thành Châu Thành, Tây Ninh

440 TNH Tây Ninh 1600290027 CHTT Gò Dầu TNH Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 142 Rạch Sơn Thị Trấn Gò Dầu Gò Dầu Tây Ninh

441 TNH Tây Ninh 1600290028 CHTT Tân Châu TNH Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Đường Tôn Đức Thắng, Khu phố 1, Thị Trấn tân Châu, Tân Châu, Tỉnh Tây ninh

442 TNH Tây Ninh 1600290029 CHTT Trảng Bàng TNH Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Lộc An, Thị Trấn Trảng Bàng Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh



443 TNH Tây Ninh 1600290030 CHTT Dương Minh Châu TNH Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 357 Nguyễn Chí Thanh, Khu Phố 1, Thị Trấn Dương Minh Châu Tỉnh Tây Ninh

444 TNN Thái Nguyên 1600040013 CHTT Minh Khai TNN Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa  số 46, tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn, Bắc Kạn

445 TNN Thái Nguyên 1600040016 CHTT Phổ Yên TNN Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa SN 720, Tổ 4, Phường  Ba Hàng, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

446 TNN Thái Nguyên 1600040019 CHTT Phú Bình TNN Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Tổ 1, Thị trấn Hương Sơn, Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

447 TNN Thái Nguyên 1600040020 CHTT Lương Ngọc Quyến TNN Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa SN 4, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

448 TNN Thái Nguyên 1600040021 CHTT Đại Từ TNN Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa phố Đình, thị trấn Hùng Sơn, Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

449 TQG Tuyên Quang 1600280018 CHTT Xín Mần TQG Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Tổ 1, TT Cốc Pài, Xín Mần, Hà Giang

450 TQG Tuyên Quang 1600280019 CHTT Bắc Quang TQG Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ SN 521,  Tổ 4, TT Việt Quang, Bắc Quang, Hà Giang

451 TQG Tuyên Quang 1600280020 CHTT Yên Minh TQG Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ SN 22, Tổ 2, TT Yên Minh, Yên Minh, Hà Giang

452 TQG Tuyên Quang 1600280021 CHĐT Bắc Mê TQG Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Tổ 3, TT Yên Phú, Bắc Mê, Hà Giang

453 TQG Tuyên Quang 1600280022 CHTT Vị Xuyên TQG Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Tổ 7 TT Vị Xuyên, Vị Xuyên, Hà Giang

454 TQG Tuyên Quang 1600280024 CHTT Minh Khai TQG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa SN 218B, Tổ 13, P Nguyễn Trãi, Hà Giang, Hà Giang

455 TQG Tuyên Quang 1600280025 CHTT Bình Thuận TQG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Tổ 9, phường Tân Quang, Tuyên Quang

456 TQG Tuyên Quang 1600280026 CHĐT Na Hang TQG Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Tổ 8, TT Na Hang, Na Hang, Tuyên Quang

457 TQG Tuyên Quang 1600280027 CHTT Chiêm Hóa TQG Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Tổ Vĩnh Thịnh - TT Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa, Tuyên Quang

458 TQG Tuyên Quang 1600280028 CHTT Hàm Yên TQG Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Km 40 Tổ Tân Trung, TT Tân Yên, Hàm Yên, Tuyên Quang

459 TQG Tuyên Quang 1600280029 CHTT Sơn Dương TQG Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Tổ nhân dân Quyết Thắng, TT Sơn Dương, Tuyên Quang

460 VLG Vĩnh Long 1600300014 CHTT Ba Tri VLG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 41A1 Đường Trần Hưng Đạo KP 2 , TT Ba Tri, Ba Tri Bến Tre

461 VLG Vĩnh Long 1600300015 CHTT Châu Thành 1 VLG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 68 Khu phố 2, Thị trấn Châu Thành, Châu Thành, tỉnh Bến Tre

462 VLG Vĩnh Long 1600300016 CHTT Giồng Trôm VLG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 68 Ấp 5A Thị Trấn Giồng Trôm, Huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

463 VLG Vĩnh Long 1600300017 CHTT Bến Tre VLG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 68C, Nguyễn Văn Tư, Phường 07, Bến Tre, Bến Tre

464 VLG Vĩnh Long 1600300018 CHTT Thạnh Phú VLG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 172/4 ấp 10, TT Thạnh Phú, Bến Tre

465 VLG Vĩnh Long 1600300019 CHTT TT Mỏ Cày VLG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 190 khu phố 5, TT Mỏ Cày, Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

466 VLG Vĩnh Long 1600300022 CHTT Thành Phố VLG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 156 Nguyễn Đáng, khóm 6, phường 7, Trà Vinh, Trà Vinh

467 VLG Vĩnh Long 1600300023 CHTT Càng Long VLG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Quốc Lộ 53, Khóm 6, TT Càng Long, Càng Long, Trà Vinh

468 VLG Vĩnh Long 1600300024 CHTT Cầu Ngang VLG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa khóm mỹ cẩm a, TT Cầu Ngang, Cầu Ngang, Trà Vinh

469 VLG Vĩnh Long 1600300025 CHTT Tiểu Cần VLG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Khóm 2, Thị Trấn Tiểu Cần , Huyện  tiểu cần, Tỉnh trà vinh

470 VLG Vĩnh Long 1600300026 CHTT Trà Cú VLG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Khóm 4, Thị Trấn Trà Cú, Trà Cú, Trà Vinh

471 VLG Vĩnh Long 1600300027 CHTT Châu Thành 2 VLG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa 219 Khóm 2 Thị trấn Châu Thành Châu Thành Tỉnh Trà Vinh Châu Thành Tỉnh Trà Vinh

472 VLG Vĩnh Long 1600300028 CHTT Phường 9 VLG Mở cửa Đóng cửa nghỉ tuần Mở cửa Đóng cửa nghỉ lễ Số 37A Khóm 2, Phường 9, Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

473 VLG Vĩnh Long 1600300030 CHTT Bình Minh VLG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Khóm 5, Phường Cái Vồn, Thị xã Bình Minh, Vĩnh Long

474 VLG Vĩnh Long 1600300031 CHTT Trà Ôn VLG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 140, đường 30/4 Khu 6, TT Trà Ôn, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long

475 VLG Vĩnh Long 1600300032 CHTT Vũng Liêm VLG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 68 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa Khóm 1 Thị Trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long.

476 VLG Vĩnh Long 1600300033 CHTT Đinh Tiên Hoàng VLG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 87, Đinh Tiên Hoàng Phường 8 TPVĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

477 VLG Vĩnh Long 1600300034 CHTT Phú Quới VLG Mở cửa Mở cửa Mở cửa Mở cửa Số 25K1 Thạnh Hưng, Hòa Phú, Long Hồ, Vĩnh Long


